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ĐỀ THI THỬ SỐ 5
Câu 1. Tổng số electron, proton, notron trong một ion nguyên tử M3+ là 37. Số electron p của
nguyên tử M là

A. 4 B. 5 C. 7 D. 6
Câu 2. X là nguyên tố thuộc nhóm IIA, Y là nguyên tố thuộc nhóm VIIA; X, Y thuộc 2 chu kì liên
tiếp trong BTH. Phân tử được tạo bởi X và Y là

A. Hợp chất ion XY2 B. Hợp chất cộng hóa trị X7Y2

C. Hợp chất cộng hóa trị XY2 D. Hợp chất ion X2Y7

Câu 3. Với giá trị nào của x thì phản ứng sau là phản ứng oxi hóa khử:
M2OX + HNO3  M(NO3)3 + NO + H2O

A. 1 B. 2 C. 1 hoặc 2 D. 2 hoặc 3
Câu 4. Cho phản ứng: CaCO3 (r)  CaO (r) + CO2 (k) ΔH > 0

Tác động nào sau đây sẽ tăng hiệu suất của phản ứng
A. Nạp nhiều đá vôi B. Tăng áp suất
C. Tăng nhiệt độ D. Tăng nồng độ CO2

Câu 5. Trộn VA lít dung dịch chứa HCl 0,1M và H2SO4 0,2M với VB lít dung dịch chứa
NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M được dung dịch có pH = 7. Tỉ lệ VA: VB là
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Câu 6. Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 0,7M kết thúc thí
nghiệm thu được 4 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 0,896 B. 1,568
C. 0,896 và 1,568 D. 0,896 hoặc 2,24

Câu 7. X và Y là hai nguyên tố halogen ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Để kết tủa hết ion
X, Y trong dung dịch chứa 4,4 gam muối natri của chúng cần 150 ml dung dịch AgNO3 0,4M. X
và Y là

A. flo, clo B. clo, brom C. brom, iot D. iot, atatin
Câu 8. Cho sơ đồ S  X  Y  SO2  S  Y. Cặp X, Y nào không thỏa mãn sơ đồ trên

A. CuS, H2S B. H2S, H2SO4 C. Na2S, FeS D. FeS, H2S
Câu 9. Điện phân 400 ml dung dịch muối MSO4 0,2M với hai điện cực trơ, cường độ I = 9,65A,
thời gian điện phân là 3200 giây, hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng dung dịch điện phân
giảm 7,84 gam. Kim loại M là

A. Hg B. Zn C. Fe D. Cu
Câu 10. Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 được dung dịch X. Cho Fe dư tác dụng với dung
dịch X được dung dịch Y. Dung dịch Y gồm

A. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)3

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 dư D. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 dư
Câu 11. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm kali và nhôm vào nước. Dung dịch sau phản ứng có thể tối
đa mấy chất tan

A. 1 chất B. 2 chất C. 3 chất D. 4 chất
Câu 12. Hòa tan 13,65 gam một kim loại kiềm vào 200 ml H2O thu được dung dịch kiềm có nồng
độ 9,19%. Kim loại kiềm đó là

A. Li (7) B. Na (23) C. K (39) D. Rb (85,5)
Câu 13. Nung nóng đến phản ứng hoàn toàn hỗn hợp X gồm CaCO3 và Na2CO3 thấy khối lượng
chất rắn giảm 26,4%. Hàm lượng % của CaCO3 trong X là

A. 73,6% B. 26,4% C. 50,2% D. 60%
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Câu 14. Một dung dịch nước chứa 0,005 mol Na+; 0,01 mol Cl, 0,005 mol Mg2+; 0,01 mol Ca2+ và
a mol HCO3

. Giá trị của a và tính chất của nước sau khi đun sôi một hồi lâu là
A. a = 0,025; nước còn cứng B. a = 0,0125, nước mềm
C. a = 0,025; nước mềm D. a = 0,0125; nước còn cứng

Câu 15. Hòa tan m (gam) oxit sắt từ trong axit H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch A, A tác dụng
với natri hiđroxit dư thu được kết tủa B. Nung B trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được
25,44 gam chất rắn C. Giá trị của m là

A. 38,888 B. 12,296 C. 24,592 D. 22,896
Câu 16. Có các dung dịch KOH, AlCl3, ZnCl2, H2SO4. Chỉ được dùng một thuốc thử nào sau đây thì
có thể trực tiếp nhận ra các dung dịch đó

A. Dung dịch Na2CO3 B. Dung dịch NaOH
C. Dung dịch BaCl2 D. Dung dịch quỳ tím

Câu 17. Hòa tan hết hỗn hợp A gồm 0,1 mol Cu2S, 0,05 mol FeS2 trong HNO3 thu được dung dịch
B. Cho dung dịch Ba(NO3)2 dư vào B thu được số gam kết tủa là

A. 34,95 gam B. 46,6 gam C. 46,75 gam D. 23,3 gam
Câu 18. Cho 1 luồng khí H2 dư lần lượt đi qua các ống sứ mắc nối tiếp đựng các oxit nung nóng như
hình vẽ:

Ở ống nào có phản ứng xảy ra
A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 2, 4, 5 D. 2, 4

Câu 19. Ba dung dịch loãng gồm HNO3; HCl; KNO3 chứa số mol chất tan như nhau, được ký hiệu
ngẫu nhiên là X, Y, Z. Trộn X và Y rồi cho Cu dư vào thu được V1 lít khí NO. Trộn (X và Z) hoặc
trộn (Y và Z) rồi cho Cu dư đều thu được V2 lít khí NO (NO là sản phẩm khử duy nhất, đo ở cùng
điều kiện. Dung dịch Z là

A. KNO3 B. HCl C. HCl hoặc HNO3 D. HNO3

Câu 20. Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit kim loại M bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn
toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo thành 7 gam kết tủa. Nếu lấy
lượng kim loại sinh ra hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thì thu được 1,176 lít khí H2 (đktc). Kim
loại M là

A. Zn B. Fe C. Mn D. Sn
Câu 21. Dung dịch X có chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Thêm một lượng hỗn hợp
gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc, thu được
chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho vào HCl dư giải phóng 0,07 gam khí. Nồng độ của hai muối là

A. 0,3M B. 0,4M C. 0,42M D. 0,45M
Câu 22. Công thức phân tử nào dưới đây biểu diễn nhiều hợp chất (chất bền) nhất

A. C2H3Cl B. C2H6O C. C2F2Br2 D. CH2O2

Câu 23. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hiđrocacbon thu được 20,16 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O.
Thể tích khí O2 (đktc) cần cho phản ứng này là

A. 22,4 lít B. 26,8 lít C. 28,36 lít D. 30,24 lít
Câu 24. Cho 10 ml lít cồn 92o tác dụng hết với Na dư thu được 2,2996 lít khí (đktc) C2H5OH
nguyên chất có d = 0,80 g/ml. Khối lượng riêng của cồn 92o là

A. 0,81 g/ml B. 0,801 g/ml C. 0,981 g/ml D. 0,817 g/ml
Câu 25. Số hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O phản ứng với Na là

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 26. Cho các chất: dung dịch HBr, dung dịch NH3, dung dịch Br2, CuO, Mg, C2H5OH. Axit nào
sau đây có phản ứng với các chất đã cho

A. Axit acrylic (C2H3COOH) B. Axit fomic

1-CaO 2-CuO 3-Al2O3 4-Fe2O3 5-Na2O
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C. Axit axetic D. Axit stearic (C17H35COOH)
Câu 27. Cho m gam hơi ancol metylic đi qua một ống sứ chứa CuO đốt nóng, ngưng tụ phần hơi đi
ra rồi chia làm 2 phần đều nhau. Phần 1 cho phản ứng hết với Na thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).
Phần 2 cho phản ứng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 86,4 gam Ag. Phần trăm ancol
metylic bị oxi hóa là

A. 40% B. 33,3% C. 66,67% D. 50%
Câu 28. Cho Y có công thức phân tử là C4H7ClO2 thỏa mãn:

Y + NaOH dư ot muối hữu cơ X + C2H4(OH)2 + NaCl. Y là
A. ClCH2COOC2H5 B. CH3COOC2H4Cl
C. CH3COOCHCl-CH3 D. ClCH2CH2COOCH3

Câu 29. Tính chất luôn có ở dầu thực vật nhưng không có ở dầu nhờn là
A. cháy được trong không khí sinh ra CO2 và H2O
B. không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ
C. bị hóa rắn sau khi phản ứng với H2 (dư)
D. nguyên liệu trực tiếp điều chế axit béo no

Câu 30. Phản ứng nào dưới đây chứng tỏ trong phân tử anilin, nhóm amino ảnh hưởng lên gốc
phenyl

A. Anilin + dung dịch HCl B. Anilin + dung dịch Br2

C. Phenylamoni clorua + NaOH D. axit axetic + anilin
Câu 31. Một amino axit A có 40,4% C; 7,9% H; 15,7% N; 36% O. A phản ứng với HCl theo tỉ lệ
mol là 1: 1. Công thức phân tử của A là

A. C3H5O2N B. C3H7O2N C. C2H5O2N D. C4H9O2N
Câu 32. Đun nóng 30,4 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H4N2O6 với dung dịch NaOH
vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được dung dịch Y và m gam chất rắn khan. Dung
dịch Y hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam đậm. Giá trị của m là

A. 34 B. 17 C. 40 D. 68
Câu 33. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic (giả sử chỉ có phản ứng tạo thành ancol
etylic). Cho tất cả khí CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thì thu được 212 gam Na2CO3 và 84 gam
NaHCO3. Hiệu suất của phản ứng lên men là

A. 50% B. 62,5% C. 75% D. 80%
Câu 34. X là một polime trùng hợp. Khi giải trùng hợp X thu được 2,24 lít một hiđrocacbon Y là
khí ở đktc. Đốt cháy lượng X như trên thu được lượng CO2 nhiều hơn lượng H2O là 0,1 mol. X là

A. cao su isopren B. cao su Buna
C. polistiren D. polipropilen

Câu 35. Cho sơ đồ: X
o

4HgSO ,80 C Y
o

2+H ,t ,Ni Z 2+O , menC2H4O2

X, Y, Z lần lượt là
A. CH3CHO, C2H4, C2H5OH B. C2H2, C2H4, CH3CHO
C. C2H2, CH3CHO, C2H5OH D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO

Câu 36. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai chất hữu cơ mạch hở được số mol CO2 nhiều hơn số mol
nước. Hiđro hóa hoàn toàn hỗn hợp rồi đốt cháy được lượng nước bằng lượng CO2. Hỗn hợp ban
đầu có thể là hỗn hợp nào sau đây

A. C2H2 và C2H4 B. C2H3CHO và C2H3COOCH3

C. C6H6 và C10H8 (naphtalen) D. CH2(CHO)2 và (C2H4)-COOH
Câu 37. Những chất hữu cơ nào sau đây không tan trong dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường nhưng
tan trong dung dịch NaOH khi đun nóng

A. CH3COOC2H5; CH2=CHCH2Cl B. CH3NH3Cl, C6H5COOH
C. C6H5OH, C3H5(OH)3 D. C2H3COOH, HCOOC2H3
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Câu 38. Cho hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có thể tích là 4,48 lít đi chậm qua bột Ni nung nóng thu
được 3,36 lít hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 5,667. Khối lượng H2 có trong X là (H = 100%)

A. 0,15 gam B. 0,3 gam C. 0,36 gam D. 0,72 gam
Câu 39. Cho hỗn hợp A gồm hai chất có công thức phân tử C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với NaOH
vừa đủ thu được 6,14 gam hỗn hợp hai muối và 3,68 gam ancol B duy nhất có tỉ khối hơi so với oxi
là 1,4375. Khối lượng hỗn hợp A là

A. 3,31 gam B. 6,62 gam C. 7,4 gam D. 3,7 gam
Câu 40. Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, sự biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành trong thí nghiệm
được biểu diễn theo sơ đồ sau.

Phát biểu sau đây đúng là.
A. X là dung dịch NaOH; Y là dung dịch HCl và AlCl3; Z là Al(OH)3

B. X là dung dịch NaOH; Y là dung dịch AlCl3; Z là Al(OH)3

C. X là khí CO2; Y là dung dịch Ca(OH)2; Z là CaCO3

D. X là khí CO2; Y là dung dịch NaOH và Ca(OH)2; Z là CaCO3

Câu 41. Cho các dung dịch: NaCl, NaOH, CH3COONa, CH3COOH, C2H5OH, glucozơ, anđehit
axetic và phenyl amoni clorua. Số dung dịch dẫn được điện là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 42. Cho một anđehit tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư/NH3 thu được a mol Ag. Cũng
lượng anđehit như trên phản ứng với H2/Ni thấy lượng H2 phản ứng cũng là a mol. Anđehit có thể là

A. (CHO)2 B. C2H3CHO C. HCHO D. CH3CH2CHO
Câu 43. Chất X có công thức phân tử C3H6O. X tác dụng với dung dịch KMnO4 tạo thành ancol đa
chức và khi tác dụng với H2 tạo thành ancol no đơn chức. X là

A. Propanal B. Prop-2-en-1-ol C. Propan-2-on D. Propan-2-ol-2
Câu 44. Có 3 kim loại là Al, Fe, Cu và 3 dung dịch muối là AgNO3, Fe(NO3)2, Mg(NO3)2. Trong số
các chất trên, số cặp chất có thể trực tiếp với nhau là

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 45. Một oxit của crom có phần trăm crom là 68,421%. Oxit này có

A. màu đen, tự cháy trong không khí
B. màu vàng cam, dễ bốc cháy khi tiếp xúc với chất khử
C. màu xanh lục, được tạo ra khi đốt Crom kim loại trong Oxi
D. màu đỏ, tan trong dung dịch kiềm

Câu 46. Oxi hóa m gam Fe thu được 12 gam hỗn hợp (Fe, Fe3O4, Fe2O3). Hòa tan hỗn hợp bằng
dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là

A. 10,08 B. 11,08 C. 11,2 D. 8,4
Câu 47. Nguyên nhân làm trong nước của phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) là do

A. phân tử phèn có khả năng hút giữ chất bẩn trên bề mặt
B. Al3+ thủy phân sinh ra Al(OH)3 kết tủa keo
C. chất bẩn sẽ hấp thụ các ion K+, Al3+ do muối phèn phân li ra
D. do ion SO4

2− oxi hóa các chất bẩn lơ lửng
Câu 48. Hai ancol X, Y mạch nhánh đều có công thức phân tử C4H10O. Khi đun hỗn hợp gồm X và
Y với axit H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao để tách nước, thu được
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A. 4 anken B. 1 anken C. 3 anken D. 2 anken
Câu 49. Chất X có công thức phân tử là C7H9N. Khi cho X tác dụng với nước brom thu được kết tủa
C7H6NBr3. Số công thức cấu tạo của X phù hợp là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 50. Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol anilin 0,1 mol axit axetic và 0,1 mol stiren tác dụng hoàn toàn
với nước brom vừa đủ. Lấy riêng phần chất lỏng cho tác dụng với dung dịch NaOH 2M đun nóng
(vừa đủ). Thể tích dung dịch NaOH cần dùng là

A. 2000 ml B. 200 ml C. 1000 ml D. 300 ml


